
Biểu số 02

Số lượng sản phẩm, dịch vụ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ

1

Cty CP cấp thoát 

nước số 1 Vĩnh 

Phúc

239.618,5 8.694,3 7.082,8 19.575,8 
 - Sản lượng nước sản xuất: 21.019,6 m3

 - Sản lượng nước tiêu thụ: 18.579,5 m3

Đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước sinh hoạt.

2
Công ty CP nước 

sạch Vĩnh Phúc
115.766,9 12.403,8 9.985,7 18.228,2 

 - Sản lượng nước sản xuất: 10,955 m3

 - Sản lượng nước tiêu thụ: 9,640 m3

Đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước sinh hoạt.

3

Cty CP Quản lý và 

sửa chữa đường 

bộ Vĩnh Phúc

35.000,0 700,0 560,0 1.180,0 

 - Quản lý, duy tu các tuyến đường tỉnh: 270,2 km

 - Quản lý, duy tu các tuyến đường Trung Ương: 

39,8 km

- Quản lý, duy tu các tuyến đường huyện: 181.36 km

Chất lượng công trình đáp ứng 

các yêu cầu của thiết kế, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu 

chuẩn áp dụng đối với công trình. 

Doanh nghiệp

Tổng doanh 

thu (Triệu 

đồng)

Lợi nhuận 

sau thuế 

(Triệu 

đồng)

Lợi nhuận 

trước thuế 

(Triệu đồng)

Nộp ngân 

sách NN 

(Triệu 

đồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC

Sản phẩm, dịch vụ công ích

SỐ LIỆU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH LÀM CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025

Các công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       / 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)
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